
B ộ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lậ|) - Tự do - Hạnh phúc

Sổ: 350 /QĐ-BNV Hà Nội, ngày 25 tháng 05năm 2020

QUYÉT ĐỊNH
Ban hành Danh sách cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực 

hoạt dộng của hội, quỹ xã hội, quỳ từ thiện

Bộ TRƯỞNG Bộ NỘI v ụ
Căn cứ Nghị định sổ 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/20ỉ  7 cùa Chinh phù quy 

định chức nâng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu lo chức cùa Hộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 45/20 iO/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 cùa 

Chinh phu quy định về tồ chức, hoại động và quan lý hội; Nghị định sổ 
33/2012/NĐ-CP ngậy 13 thảng 4 năm 20ỉ  2 cua Chính phu sứa đổi, hồ sung một 
sổ điều của Nghị định sổ 45/20¡0/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định sổ 93 2019 Ntì-CP ngày 25/ỉ  1/2019 cùa Chính phu 
quy định về tô chức, hoại đọng cua quỳ xà hội, quỳ từ thiện:

Căn cứ Ouyết định số 06 2020/QĐ-ĨTg ngày 21/02/2020 cùa Thù tướng 
Chính phu về tô chức và quan lý hội nghị, hội thao quốc tế tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưưtìg Vụ Tố chức phi chinh phu.

QUYÉTĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Danh sách cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực 

hoạt động cùa hội. quỳ xà hội. quỳ tir thiện (có danh sách kèm theo).

Thù trưcmg cơ quan quán lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động của 
hội. quỳ xà hội, quỳ từ thiện thực hiện thầm quyền cho phép tồ chức hội nghị, 
hội thào quốc tế đối với hội, quỳ xã hội, quỳ từ thiện theo quy định Quyết định 
sổ 06/2020/ỌĐ-TTg ngày 21/02/2020 cùa Thủ tướng Chính phù về tô chức và 
quàn lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kề từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các hội, quỳ xã hội, quỹ từ thiện có 
ten tại Dicu I và Vụ trường Vụ Tổ chức phi chính phu, Chánh Vân phòng Bộ 
Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nảy./.

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỜNG
-Như Điều 3; T H Ứ  T R Ư Ờ N G
- Thu tướng, các Phó TTCP (dc b/c);
- Bộ tnrong (đc b/c);
- Thứ trương Trần Anh Tuấn;



BỘ NỘI VỤ

DANH SÁCH CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NGÀNH, LĨNH V ự c  HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNVngày tháng năm 2020 của Bộ Nội vụ)

STT BỘ, NGÀNH/ TÊN HỘI • 7 • ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ GHI CHÚ

I Bộ Công Thương quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của hội (60 hội)

1 Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam Số 46 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

2 Hiệp hội Bao bì Việt Nam 81 Đường số 5, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
Thành phố Hồ Chí Minh

3 Hiệp hội Bao bì Xi măng Việt nam Công ty cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn Thanh Hóa, phường 
Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

4 Hiệp hội Bia - Rượu nước giải khát Tầng 2, tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Băc 
Từ Liêm, Hà Nội

5 Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam Lầu 2A, số 8 Nguyễn Huệ, phường Bên Nghé, Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh

6
Hiệp hội Các cơ sở tiêu thủ công nghiệp, 
thương mại dịch vụ Việt Nam

Khu Liên cơ quan, ngõ 149 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà 
Nội

7 Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam Phòng 309 - 310 nhà E1, khu Ngoại giao đoàn Trung Tự, số 6 
Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội

8 Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam Tầng 8, tòa nhà Lotte Center, số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

9 Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt 
Nam

Trong khuôn viên Công ty Honda Việt Nam, phường Phúc 
Thăng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

10
Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương 
hiệu Việt Nam Số 91 Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Hoàn Kiêm, Hà Nội

11 Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam Số 73 Lý Nam Đê, phường Cửa Đông, Hoàn Kiêm, Hà Nội
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12 Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam Phòng 704, tòa nhà số 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13 Hiệp hội Công nghiệp kỹ thuật điện Việt 
Nam

Tầng 16, tòa nhà Việt A, phố Duy Tân, Dịch vọng Hậu, Cầu 
Giấy, Hà Nội

14 Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt 
Nam Số 30B Đoàn Thị Điểm, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

15 Hiệp hội Da - Giầy- Túi xách Việt Nam Số 160 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

16 Hiệp hội Dệt - May Việt Nam Tầng 2, số 32 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

17 Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam Tầng 2, tòa nhà 21 tầng, số 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà 
Nội

18 Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp vừa và 
nhỏ Việt Nam Số 35 Điện Biên Phủ, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội

19 Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logictics 
Việt Nam

Tầng 5, tòa nhà Cảng Sài Gòn, số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 
12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

20 Hiệp hội Dừa Việt Nam 368 Đường Tam Tân, Âp Tam Tân, xã Tân An Hội, huyện Củ 
Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

21 Hiệp hội Gas Việt Nam Phòng 389, tầng 3, tòa nhà Vân Nam, 26 Ngã Tư Sở, Hà Nội

22 Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam Số 59 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà 
Nội

23 Hiệp hội Hội chợ triên lãm thương mại và 
hội nghị Việt Nam

Tầng 10, nhà D, khách sạn Thể thao Hacinco, số 15 phố Lê Văn 
Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

24 Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam Số 6 Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

25 Hiệp hội Năng lượng Việt Nam Phòng 210, nhà G3B khu tập thể Thành Công, phường Thành 
Công, Ba Đình, Hà Nội

26 Hiệp hội Nhựa Việt Nam 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
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Phòng 502, tầng 5 ngõ 149 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà 
Nội___________________________________________________Hiệp hội Ô tô xe máy, xe đạp Việt Nam

Hiệp hội Phát triển Chợ Việt Nam Tầng 4 Cung Trí thức thành phố, số 1 Tôn Thât Thuyêt, Dịch 
Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội____________________________

Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt 
Nam Số 132 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Hiệp hội Phát triên văn hóa doanh nghiệp 
Việt Nam

Phòng 906, toà nhà 24T3, Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn 
Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội___________

Hiệp hội Sơn mực in Việt Nam Phòng 102, văn phòng Đăng Minh, L11-L12 khu dân cư Miêu 
Nổi, Phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Hiệp hội Sữa Việt Nam Số 10 đường Tân Trào, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố 
Hồ Chí Minh

Hiệp hội Thép Việt Nam Tầng 3, số 91 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Số 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí MinhHiệp hội Thuốc lá Việt Nam

Phòng 702, Tầng 7, tòa nhà HKC, số 285 Đội Cân, Liễu Giai, 
Ba Đình, Hà NộiHiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam

Hiệp hội Thương nhân kinh doanh biên 
mậu Việt Nam
Hiệp hội Tinh dầu -  Hương liệu -  Mỹ 
phẩm Việt Nam___________________

A57 Khu đô thị mới Đại Kim, đường Nguyễn Xiển, Đại Kim, 
Hoàng Mai, Hà Nội____________________________________

Số 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiêm, Hà Nội

Hiệp hội Titan Việt Nam

Hiệp hội Xuất khâu hàng thủ công mỹ nghệ 
Việt Nam

Số 79 An Trạch, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

Số 20 Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiêm, Hà Nội

Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam Tầng 18, tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Hội Cơ điện tử Việt Nam Phòng Cơ điện tử, Viện cơ học, Viện Khoa học công nghệ Việt 
Nam, số 264 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội_____________________
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Hội Cơ học Việt Nam Phòng 102, số 264 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Hội Dầu khí Việt Nam Số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Hội Điện lực Miền Nam Số 72 Hai Bà Trưng, Bên Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí
Minh__________________________________________________
Số 393 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải 
Châu, thành phố Đà Nằng________________________________Hội Điện lực miền Trung và Tây Nguyên

Hội Điện lực Việt Nam Số 235 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Hội Hóa học Việt Nam Số 2 Phạm Ngũ Lão, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiêm, Hà Nội

Số 3 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà 
NộiHội Khoa học - Công nghệ mỏ Việt Nam

Phòng 130, nhà A2, số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu 
Giấy, Hà Nội_________________________________________

Hội Khoa học kỹ thuật ăn mòn và Bảo vệ 
kim loại Việt Nam
Hội Khoa học Kỹ thuật Đúc - Luyện kim 
Việt Nam Tầng 3 số 91 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Hội Khoa học kỹ thuật máy thủy khí Việt 
Nam Số 4, ngõ 10 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam Số 655 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuê, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hội Khoa học Công nghệ Xúc tác và Hấp 
phụ Việt Nam________________________ Số 10 ngõ 49 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Số 12, ngõ 66/40 phố Yên Lạc, phố Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, 
Hà NộiHội Kỹ sư ô tô Việt Nam

Hội Kỹ thuật nổ mìn Việt Nam Phòng 502, nhà 12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đông 
Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội_________________________________

Hội Len Việt Nam Số 478 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
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Tầng 4, tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 đường Phạm Văn 
Đồng, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội__________________Tổng hội Cơ khí Việt Nam

Hội Marketing Việt Nam Số 10 đường Phú Mỹ 1A, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng 809, Cung Trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyêt, 
Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội______________________Hội Nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam Số 9 Đào Duy Anh, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội Hội có tính 

chất đặc thù

Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của hội (12 hội)• •  • 1  |/ • • •  9  « V  % /

Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng 
Việt Nam

Tầng 10, Cung Trí thức thành phố, số 1 Tôn Thât Thuyết, Dịch 
Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Tầng 10, Cung Trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch 
Vọng Hậu, Cầu Giây, Hà Nội_____________________________Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Việt Nam

Hiệp hội Thiêt bị giáo dục Việt Nam Phòng 202, nhà C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội_________________________________________

Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt 
Nam

Phòng 1404, tòa N03-TA3 khu ngoại giao Đoàn, phường Xuân 
Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hội Cựu giáo chức Việt Nam Phòng 201 Nhà VIII-C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hà 
Nội

Hội Giáo dục Âm nhạc Việt Nam Số 386 Cách mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ 
Chí Minh

Hội Khuyên học Việt Nam

Tổ chức Học sinh, sinh viên vì nêp sống 
lành mạnh

Tầng 13, Cung Trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch 
Vọng Hậu, Cầu Giây, Hà Nội_____________________________

Hội có tính 
chất đặc thù

87D Lý Thường Kiệt, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục miền 
núi Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Hội Sinh viên Việt Nam Số 64 Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Hội có tính 
chất đặc thù
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Hội Thê thao Đại học và chuyên nghiệp 
Việt Nam

Vụ Giáo dục thể chất, Bộ Giáo dục, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội__________________________________________

Hội Thể thao học sinh Việt Nam Vụ Giáo dục thể chất, Bộ Giáo dục, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội__________________________________________

Bộ Giao thông Vận tải quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của hội (17 hội)

Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao 
thông đường bộ Việt Nam____________

Tầng 8, tòa nhà Golden Building, số 473 Điện Biên Phủ, 
Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Hiệp hội Cảng biên Việt Nam Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ 
Chí Minh
Lầu 2, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Phương Liên, 
Đống Đa, Hà Nội______________________________________Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam

Hiệp hội Đại lý và Môi giới hàng hải Việt 
Nam

266A đường Pasteur, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 
Minh
Số 202 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (Chi nhánh 
Vận tải, Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Skypec)

Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt 
Nam

Số 45 ABCD Đinh Tiên Hoàng, phường Bên Nghé, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh_______________________________Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam Phòng 1204, tòa nhà 198 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội \-----—----------------—;—
Tầng 8, tòa nhà ATS, số 252 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc 
Từ Liêm, Hà NộiHội An toàn giao thông Việt Nam

Hội Cảng - Đường thủy - Thềm lục địa Việt
Nam Phòng số 605 -  606, số 308 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt 
Nam
Hội Khoa học kỹ thuật - Công nghiệp tầu
thủy Việt Nam______________________

Tầng 14, tòa nhà Tổng Cục đường bộ Việt Nam, ô D20 Tôn 
Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội_________________________

Số 172 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Hội Khoa học và Công nghệ hàng không 
Việt Nam Số 200/10/1 Long Biên, Hà Nội
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Hội Kinh tế và Vận tải đường sắt Việt Nam Tầng 2, tòa nhà 120 Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hội Môi trường giao thông vận tải Việt 
Nam

Ban QLDA1, Bộ Giao thông Vận tải, số 308 Minh khai, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội
Tòa nhà Cục Hàng hải Việt Nam, số 8 Phạm Hùng, Mai Dịch, 
Cầu Giấy, Hà Nội______________________________________Hội Người đi biển Việt Nam

Hội Trượt đất giao thông vận tải Việt Nam Số 1252 Đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Hội Vận tải thủy nội địa Việt Nam Tầng 1, tòa nhà Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, số 5 Tôn 
Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội___________

Bộ Kế hoạch và Đầu tư  quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của hội (18 hội)

Hiệp hội Các nhà đầu từ Việt Nam sang 
Campuchia_________________________

Tầng 14, tháp A Vincom, số 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội___________________________________________

Hiệp hội Các nhà đầu tư Việt Nam sang 
Lào
Hiệp hội Các nhà đầu tư Việt Nam sang 
Myanmar__________________________

Tầng 14, tháp A Vincom, số 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà 
Trưng, Hà NộiV-------  —;----------
Tầng 14, tháp A Vincom, số 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội

Hiệp hội các tổ chức dịch vụ phát triên kinh 
doanh Việt Nam

Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, 
phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội______________

Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền 
sở hữu trí tuệ các doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài tại Việt Nam______________

Phòng 606 Lô B, Indochina Tower, số 04 Nguyễn Đình Chiểu, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài Số 65 Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực 
phía Nam______________________________

Lầu 19, Tòa nhà MB Sunny Tower, số 259 Trần Hưng Đạo,
phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh ________
Tầng 10, nhà D, khách sạn Thể thao Hacinco, số 15 Phố Lê Văn 
Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 
Nam
Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt 
Nam

Tầng 1, tòa nhà Hội Cựu chiến binh Việt Nam, số 34 Lý Nam
Đế, Cửa Đông, Ba Đình, Hà Nội________________________
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Hiệp hội nghiên cứu, tư vân về chính sách, 
pháp luật cho hoạt động đầu tư tại Việt 
Nam

54 - 56 Đường 17A, phường Bình Hưng Hòa, quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam Số 57 Tràng Tiền, Hoàn Kiêm, Hà Nội

Tầng 20 tòa nhà HCMCC, số 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà 
Nội

Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt 
Nam

Tầng 3 nhà 17/188 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, Thanh 
Xuân, Hà NộiHội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt -  Đức

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Số 64 Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam Tầng 18 tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cân, phường Đội Cân, Ba 
Đình, Hà Nội

Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam -  
Asean Số 65 Văn Miêu, Đống Đa, Hà Nội

Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam -  
Lào - Campuchia_____________________ Số 65 Văn Miêu, Đống Đa, Hà Nội

Hội Thống kê Việt Nam Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của hội (39 hội)

Phòng 26 - 27, tầng 3, tòa nhà Garden Gate, số 08 Hoàng Minh 
Giám, Phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam________________________
Hiệp hội Những người lao động sáng tạo 
Việt Nam Số 134 Khuất Duy Tiên, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Hội Các ngành sinh học Việt Nam Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học, số 18 Hoàng Quốc Việt, 
Cầu Giấy, Hà Nội
Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, 
Hoàng Mai, Hà Nội____________________________________Hội Các phòng Thử nghiệm Việt Nam

Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam Phòng 204 nhà I, Bộ môn Nhân học, Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội______
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Khoa Địa lý, Trường Đại học Tự nhiên, số 334 Nguyễn Trãi, 
Thanh Xuân, Hà NộiHội Địa lý Việt Nam

Hội Đo lường Việt Nam Phòng 105, nhà H, số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tầng 10 địa phận Tông Hội Cơ khí Việt Nam, số 80 đường Trần 
Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội______________________________Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam

Hội Khảo cô học Việt Nam Số 61 Phan Chu Trinh, Hà Nội hoặc số 36 phố Hàn Thuyên, 
Phan Chu Trinh, Hoàn Kiêm, Hà Nội

Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên 
Việt Nam Nhà 1H, số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Hội Khoa học kinh tê Việt Nam Phòng 115 - 117, nhà A, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà 
Nội, số 29A, ngõ 124 phố Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hội Khoa học kỹ thuật Biên Việt Nam Nhà A15, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà 
Nội

Hội Khoa học kỹ thuật địa vật lý Việt Nam Nhà A8/18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Hội Khoa học kỹ thuật lạnh và điều hòa
không khí Việt Nam____________________
Hội Khoa học kỹ thuật Mã số Mã vạch Việt 
Nam

Phòng 302, nhà A3, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà 
Nội

Số 08 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Hội Khoa học kỹ thuật Nhiệt Việt Nam Phòng 210 tầng 2, nhà CT 4A2 khu chung cư Bắc Linh Đàm, 
Hoàng Mai, Hà Nội

Hội Khoa học kỹ thuật thử nghiệm không 
phá hủy_____________________________

Viện Vật lý, số 46 Nguyễn Văn Ngọc, Ngọc Khánh, Ba Đình, 
Hà Nội

Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam Số 216 Trần Quang Khải, Hoàn Kiêm, Hà Nội

Hội Khoa học phân tích Lý - Hóa - Sinh 
Việt Nam Số 7A/25 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Tương 
đương Hội 
có tính chất 
đặc thù
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Hội Khoa học phát triên nguồn nhân lực, 
nhân tài Việt Nam Phòng 705, tòa nhà 20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam

Hội Khoa học và Kỹ thuật về tiêu chuẩn và 
chất lượng Việt Nam____________________

Số 106 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiêm, Hà Nội

Số 214/22 Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Trung tâm kinh tê Châu A Thái Bình 
Dương__________________________ Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.

Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam Tầng 14, Cục Năng lượng Nguyên tử, Bộ Khoa học và Công 
nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Phòng 104, tầng 1, nhà C10, Viện cơ khí, Trường Đại học Bách 
khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội________

Hội Nghiên cứu biên tập công trình khoa 
học và công nghệ Việt Nam
Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam A 
của Việt Nam
Hội Nghiên cứu khoa học về Hàn Quốc của 
Việt Nam

Phòng 205, tầng 2 Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên, số 
88 Trần Nhật Duật, phường Hàng Buồm, Hoàn Kiêm, Hà Nội

— ---------------------------------------------- _  _  V------------------------------------------------------------------— — — — ---------------------------------------- — --------------------------------------------— — ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng 402, tầng 4, nhà C, Trường Đại học Khoa học xã hội và 
Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội_________

Hội Ngôn ngữ học Việt Nam Nhà C ngõ 301 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Hội Nữ trí thức Việt Nam Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Hội Sáng chê Việt Nam Số 31 Hàn Thuyên, Phường Bên Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 
Chí Minh
Phòng 308 - 310, tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiêm, 
Hà NộiHội Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Hội Tâm lý học Việt Nam Phòng 501- 502, tầng 5, tòa nhà H1, số 37 Kim Mã Thượng, 
Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội_____________________________

Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam Số 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiêm, Hà Nội

Hội Toán học Việt Nam Viện Toán học, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
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Hội Trí thức khoa học và Công nghệ trẻ 
Việt Nam Số 67B Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hội Tự động hóa Việt Nam Phòng 413 - 414, số 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phòng 21, nhà 2H, số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu 
Giấy, Hà Nội________________________________________Hội Vật lý Việt Nam

Hội Xã hội học Việt Nam Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, số 27 Trần Xuân Soạn, Hai 
Bà Trưng, Hà Nội_______________________________________

Liên hiệp Các hội Khoa học và kỹ thuật 
Việt Nam Số 53 Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội Hội có tính 

chất đặc thù

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của hội (15 hội)

Hiệp hội Các trường Cao đăng, Trung cấp 
kinh tế - kỹ thuật______________________

Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Băc Thăng Long, Kim 
Chung, Đông Anh, Hà Nội___________________________

Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và 
người khuyết tật Việt Nam Số 64, ngõ 279 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề 
công tác xã hội Việt Nam____________ Số 02 Đinh Lễ, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam Số 55 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ 
côi Việt Nam Số 02 Ngô Thì Nhậm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tầng 5 Cung Trí thức thành phố, số 01 Tôn Thất Thuyết, Dịch 
Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hội có tính 
chất đặc thù

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam

Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam Tầng 10, Cung Trí thức thành phố, số 01 Tôn Thất Thuyết, Dịch 
Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội______________________________

Hội có tính 
chất đặc thù

Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam Số 51 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Hội có tính 
chất đặc thù

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam Số 36 phố Hoàng Diệu, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội
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Hội Hỗ trợ khăc phục hậu quả bom mìn 
Việt Nam__________________________

Phòng 202, số 184 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, 
Hà Nội________________________________________________

Hội Khoa học kỹ thuật an toàn vệ sinh lao 
động Việt Nam Số 99 Trần Quốc Toản, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt 
Nam Số 35 Đường Hồ Mễ Trì, Thanh Xuân, Hà Nội

Hội Người cao tuổi Việt Nam Số 12 Lê Hồng Phong, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội

Hội Người mù Việt Nam Số 139 Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam Tầng 4 Hội Người mù Việt Nam, số 139 Nguyễn Thái Học, 
Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

Bộ Ngoại giao quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của hội (69 hội)

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam 

Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam -  Ac-

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

me-ni-a Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam -  
ASEAN Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam -  Bra- 
xln Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam -  Châu 
Phi Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam -  Chi- 
lê Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt -  Anh Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt -  Xô Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
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Hội Hữu nghị Việt Nam -  A-dec-bai-gian Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Ấn Độ Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  An-giê-ri Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Áp-ga-ni-xtan Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Ba Lan Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Bê-la-rút Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Bỉ Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Bun-ga-ri Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Campuchia Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Ca-na-đa Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Công Gô Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Cu-Ba Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Đan Mạch Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Đức Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Ê-thi-ô-pi-a Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Hà Lan Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
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Hội Hữu nghị Việt Nam -  Hàn Quốc Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Hun-ga-ri Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  I răc Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  In-đô-nê-xi-a Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  I-ran Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  I-ta-li-a Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Lào Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Liên bang Nga Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Ma-lai-xi-a Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Mi-an-ma Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Mông Cổ Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Nhật Bản Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Ni-ca-ra-goa Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Ô-xtơ-rây-li-a Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Phần Lan Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Pháp Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
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Hội Hữu nghị Việt Nam -  Phi-lip-pin Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Ru-ma-ni Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Séc Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Tây Ban Nha Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Thái Lan Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Thụy Điển Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Triều Tiên Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Trung Quốc Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  U-crai-na Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  U-dơ-bê-ki-xtan Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Vê-nê-zu-ê-la Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Xinh-ga-po Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Xiri Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  X-lô-va-ki-a Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Xri Lan-ca Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Hữu nghị Việt Nam -  Y-ê-men Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
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Hội Việt -  Mỹ Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Quỹ Hòa bình và Phát triên Việt Nam Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Uỷ ban Hoà bình Việt Nam Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Uỷ ban Việt Nam đoàn kêt và hợp tác Á - 
Phi - Mỹ Latinh______________________ Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Uy ban Việt Nam đoàn kêt với nhân dân 
En-xan-va-do Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Uy ban Việt Nam đoàn kêt với nhân dân Li 
Bi Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Uỷ ban Việt Nam đoàn kêt với nhân dân 
Pa-lét-xtin Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Uy ban Việt Nam ủng hộ hòa bình, thống
1 A 1 rp • Â m • /Vnhất Triều Tiên Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Quốc tê ngữ Việt Nam Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Tầng 5, tòa nhà số 36B1, Lý Nam Đê, Cửa Đông, Hoàn Kiêm, 
Hà Nội

Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước 
ngoài_______________________________

Phòng 205 nhà B, Khoa Luật quốc tê, Học viện Ngoại giao, số 
69 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội_____________Hội Luật Quốc tê Việt Nam

Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam Tầng 1, nhà D3, khu 7.2ha, phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước 
ngoài______________________________

Số 147 Nguyễn Đình Chiêu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ 
Chí Minh

Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của hội (4 hội)• • • ! * /  • • •  9  « V  % /

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Số 82 Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiêm, Hà Nội Hội có tính 
chất đặc thù
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Hội Khoa học Hành chính Số 3 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Số 60 Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hội Văn thư Lưu trữ Việt Nam Số 12 Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của hội (66 hội)

Số 675B đường Nguyễn Kiệm, Phường 9, quận Phú Nhuận, 
Thành phố Hồ Chí Minh_______________________________Hội Bảo vệ động vật Việt Nam

Hiệp hội Bò sát, Lưỡng cư Việt Nam
Văn phòng tại Làng nghề Cá sấu Sài Gòn, số 96/9/4 đường 
Nguyễn Thị Sáu, phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ
Chí Minh

Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam Số 5 Ông Ích Khiêm, Quận Ba Đình, Hà Nội

Lầu 4, Tòa nhà VCCI, số 12 Hòa Bình, Phường An Cư, Quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần ThơHiệp hội Cá tra Việt Nam

Hiệp hội các Doanh nghiệp Ứng dụng công 
nghệ cao trong nông nghiệp______________

Tầng 3, tòa nhà số 8B, ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, Tây Hồ, Hà Nội_____________________________________

Hiệp hội Cao su Việt Nam Số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Hiệp hội Cấp nước nông thôn Đồng bằng 
sông Cửu Long_______________________ Số 86 Lê Duẩn, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam Phòng 906, CT4, tòa nhà Pride, khu đô thị An Hưng, La Khê, 
Hà Đông, Hà Nội______________________________________

Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam Số 6 Nguyễn Công Trứ, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản 
Việt Nam

Số 218 Nguyễn Quý Cảnh, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố 
Hồ Chí Minh
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Hiệp hội Chè Việt Nam Số 46 Tăng Bạt Hổ, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hiệp hội Dâu - Tằm - Tơ Việt Nam Số 20 Quang Trung, Phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng

Hiệp hội Đầu tư xây dựng - Dịch vụ Nông, 
lâm nghiệp Việt Nam__________________ Số 25, ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

Hiệp hội Điều Việt Nam Số 135 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành 
nghề nông thôn Việt Nam______________

Nhà số 8H, ngõ 1 ngách 1/20 đường Trần Quốc Hoàn, tổ 11 
phường Dịch vọng, Cầu Giấy, Hà Nội___________________

Hiệp hội Gỗ - Lâm sản Việt Nam Số 189 Thanh Nhàn, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số 135A Pasteur, lầu 4, phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 
MinhHiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Phòng 104, nhà 2G, Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, số 298 
Kim Mã, Ba Đình, Hà NộiHiệp hội Khí sinh học Việt Nam

Hiệp hội Khoai tây Việt Nam

Hiệp hội Khử trùng Việt Nam Tòa nhà VFC Tower, số 29 Tôn Đức Thăng, Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh

Hiệp hội Làng nghề Việt Nam Số 14 ngõ 02 phố Hoa Lư, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hiệp hội Lương thực Việt Nam Số 62 Nguyễn Thị Thập, khu dân cư Him Lam, Quận 7, Thành 
phố Hồ Chí Minh

Hiệp hội Mắc ca Việt Nam Tầng 1, tòa nhà Câu lạc bộ sân Gofl Long Biên, Phúc Đồng, Gia 
Lâm, Hà Nội
Số 172/3A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố 
Hồ Chí MinhHiệp hội Mía đường Việt Nam

Hiệp hội Những người nuôi chó giống Việt 
Nam

Số 188C Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố 
Hồ Chí Minh
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Tầng 9 Cung Trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch 
Vọng Hậu, Nam Từ Liêm, Hà Nội________________________Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam Tầng 11, tòa nhà Hồ Gươm Plaza, số 102 Trần Phú, Mỗ Lao, Hà 
Đông, Hà Nội

Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam Số nhà 30, ngõ 24 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, Long Biên, 
Hà Nội

Hiệp hội Phân bón sinh học Việt Nam Số 814/3 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Hiệp hội Phân bón Việt Nam Phòng 202, nhà E3A, khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà 
Nội
Số 24 Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí
MinhHiệp hội Rau quả Việt Nam

Hiệp hội Săn Việt Nam Số nhà 3, ngõ 479 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Hiệp hội Sản xuất - kinh doanh thuốc thú y 
Việt Nam Số 1 ngõ 74 Trường Chinh, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội

Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam Tầng 5, nhà A1, ngõ 102 Trường Chinh, Phương Đình, Đống 
Đa, Hà Nội

Hiệp hội Thực phẩm minh bạch Số 135A Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Hiệp hội Trang trại và doanh nghiệp nông 
nghiệp Việt Nam

Số 202/3 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ 
Chí Minh

Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu bảo tồn 
thiên nhiên Việt Nam Số 114 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Hiệp hội Vườn thú Việt Nam Số 66 An Nhơn, Phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 
Minh

Hiệp hội Yến sào Việt Nam Số 135A Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội Chăn nuôi Thỏ Việt Nam Số nhà 43, ngách 55/24 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, 
Hà Nội
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Hội Chăn nuôi Việt Nam Tầng 4, tòa nhà 73 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Hội Chủ rừng Việt Nam

Hội Đập lớn và phát triên nguồn nước Việt

Phòng 327, tầng 3, tòa nhà Trống Đồng Palace, số 489 Hoàng 
Quốc Việt, Hà Nội_____________________________________

Nam Nhà số 10, số 95/2 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Hội Doanh nghiệp sản xuất và Kinh doanh 
Thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam Số 676 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội

Hội Giống cây trồng Việt Nam Phòng 106, nhà A6A Cục trồng trọt, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà 
Nội
A1, Viện khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía 
Bắc, tỉnh Phú ThọHội Khoa học - công nghệ Chè Việt Nam

Hội Khoa học bảo quản nông sản thực 
phẩm Việt Nam Số 21/61 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hội Khoa học kinh tê nông nghiệp và phát 
triên nông thôn Việt Nam_______________ Tầng 9, số 31 phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Hội Khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật Việt 
Nam Số 149 Hồ Đắc Di, quận Đống Đa, Hà Nội

Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt 
Nam Số 114 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Hội Khoa học phát triên nông thôn Việt 
Nam

Tầng 1, Ban Đào tạo, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, 
Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội_________________________

Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực, 
thực phẩm Việt Nam__________________ Số 4 Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiêm, Hà Nội

Câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam Số 189 Thanh Nhàn, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hội Làm vườn Việt Nam Số 37 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Tổng hội Nông nghiệp và Phát triên nông 
thôn Việt Nam Số 60 Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
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Hội Nghề cá Việt Nam Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội Nghiên cứu bệnh hại thực vật Việt 
Nam

Phòng 310, tầng 3, nhà B, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị 
trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội_____________________

Hội Người Việt Nam nuôi chó Bécgie Số 25 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

Hội Nuôi ong Việt Nam Số 19 Trúc Khuê, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Hội Sinh vật cảnh Việt Nam Số 111 Trần Duy Hưng, Láng Thượng, Cầu Giấy, Hà Nội

Hội Thú y Việt Nam Số 86 Trường Chinh, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Hội Thủy lợi Việt Nam Số 10, ngõ 95 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Tầng 3, tòa nhà Tiến Phước, số 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, 
Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh__________________________Hội Trầm hương Việt Nam

Hội Tưới tiêu Việt Nam Phòng 302, số 162A Trần Quang Khải, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiêm, 
Hà Nội

Liên minh hợp tác xã Việt Nam Số 6 Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội Hội có tính 
chất đặc thù

Bộ Quốc phòng quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của hội (1 hội)

Tầng 19, tòa nhà Tổng Công ty 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn 
Lương, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội_______________________Hiệp hội Doanh nghiệp quân đội

Bộ Tài chính quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của hội (11 hội)

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam Tầng 5, số 141 Lê Duẩn, Cửa Nam, Hoàn Kiêm, Hà Nội

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam Tầng 6, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt 
Nam Tầng 4, số 2 Phan Chu Trinh, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
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Tầng 14, tòa nhà Vincom A, 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai 
Bà Trưng, Hà Nội______________________________________Hiệp hội Thị trường trái phiêu Việt Nam

Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam Tầng 8, số 152 Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

Hội Kê toán địa chất Việt Nam Số 06 Phạm Ngũ Lão, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hội Kê toán Kho bạc Nhà nước Việt Nam Số 15 Trần Khánh Dư, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiêm, Hà Nội

Hội Kê toán và Kiêm toán Việt Nam Số 192 Giải Phóng, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Hội Kiêm toán viên hành nghề Việt Nam Tầng 2, 3, tòa nhà Dự án, số 4, ngõ Hàng Chuối 1, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội
Phòng 101, Tòa nhà Dự án, số 4, ngõ Hàng Chuối 1, Hai Bà 
Trưng, Hà NộiHội Thẩm định giá Việt Nam

Phòng 909 - 910, tầng 9, tòa nhà 123 Lò Đúc, số 123 Lò Đúc, 
phường Đông Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội_________________Hội Tư vấn Thuê Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của hội (24 hội)

Hiệp hội Doanh nghiệp Địa chất và Khoáng 
sản Việt Nam Số 6 Phạm Ngũ Lão, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam Số 5, Đường 30 tháng 4, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương
Tầng 9, Khách sạn Công Đoàn, số 14 Trần Bình Trọng, Trần 
Hưng Đạo, Hoàn Kiêm, Hà Nội__________________________

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt 
Nam

Hội Cổ sinh - Địa tầng Việt Nam Phòng 612 Nhà T5, Trường Đại học khoa học Tự nhiên, Đại 
học Quốc gia, số 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt 
Nam

LK1-15 Khu nhà tái định cư và kinh doanh, ngõ 603 Lạc Long 
Quân, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội___________________

Hội Đá cảnh - Đá phong thủy Việt Nam Số 15 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
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319 Hội Đá quý Việt Nam D6 - BT8 Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

320 Hội Đệ tứ - Địa mạo Việt Nam
Phòng 503 Viện Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam, ngõ 84 phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống 
Đa, Hà Nội

321 Hội Địa chất Biển Việt Nam Số 114 Trần Duy Hưng, Láng Thượng, Cầu Giấy, Hà Nội

322 Hội Địa chất Công trình và Môi trường Việt 
Nam Số 91 Phùng Hưng, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

323 Hội Địa chất Kinh tế Việt Nam Số 6 Phạm Ngũ Lão, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

324 Hội Địa chất Than và Khoáng sản Việt 
Nam

Phòng 601- 226 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội (Tập đoàn than 
khoáng sản Việt Nam)

325 Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam Số 10, ngõ 42 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội

326 Hội Địa hóa Việt Nam
Phòng Địa hóa và Môi trường, Viện Khoa học Địa chất và 
Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Km số 9 
đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

327 Hội Khí tượng Thủy văn Việt Nam Số 8 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

328 Hội Khoa học Đất Việt Nam Số 61 Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

329 Hội Khoáng thạch học Việt Nam
Phòng 409 Viện Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam, ngõ 84 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà 
Nội

330 Hội Kiến tạo Việt Nam
Phòng 404 Viện Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam, ngõ 84 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà 
Nội

331 Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam Tầng 4, Cung Trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch 
Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

332 Tổng Hội Địa chất Việt Nam Số 6 Phạm Ngũ Lão Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
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338
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340

341

342

343

344

345
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Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam Số 8 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, thành phố Hà Nội

Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt 
Nam Số 02 Đặng Thùy Trâm, Cổ Nhuế, Cầu Giấy, Hà Nội

Phòng 606 - nhà T5 - Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học 
Tự nhiên, Đại học Quốc gia, số 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Hội Trầm tích Việt Nam

Tầng 2, nhà Công nghệ 7 tầng, số 79 An Trạch, Đống Đa, Hà 
NộiHội Tuyển khoáng Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của hội (14 hội)

Câu lạc bộ Giám đốc điều hành công nghệ 
thông tin_____________________________

Phòng 202, số 18 Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiêm, 
Hà Nội

Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam Tầng 2, số 226 Hào Nam, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam Tầng 11, Tòa nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà 
Nội

Hiệp hội In Việt Nam Số 175 Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội 
(trong công ty TNHH Một thành viên In Tiên bộ)
Tầng 3, tòa nhà Technosoft Building, Duy Tân, Cầu Giây, Hà 
NộiHiệp hội Internet Việt Nam

Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ 
thông tin Việt Nam____________________

Tầng 11, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất 
Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội________________

Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam Tầng 11, tòa nhà VIT, số 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Hội Nhà báo Việt Nam Tầng 3, tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, Lô E2 Khu đô thị Cầu 
Giấy, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội________

Hội có tính 
chât đặc thù

Hội Phát hành báo chí Việt Nam Số 175 Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Hội Tem Việt Nam Số 5 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
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347 Hội Tin học Việt Nam Tầng 6, số 14 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc số 01 
Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội

348 Hội Truyền thông số Việt Nam Tầng 8, Tòa nhà Báo Nông thôn ngày nay, ngõ 68 Dương Đình 
Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

349 Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam Tầng 2, số 57 Vũ Thành, Đống Đa, Hà Nội

350 Hội Xuất bản Việt Nam Tầng 11, Tòa nhà VIT, số 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Tương 
đương Hội 
có tính chất 
đặc thù

XIV Bộ Tư pháp quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của hội (6 hội)

351 Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp Phòng 403A, Học viện Tư pháp, số 9 Trần Vĩ, Mai Dịch, Cầu 
Giấy, Hà Nội

352 Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam Số 310 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

353 Hội bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Việt 
Nam Số 20/80 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

354 Hội Luật gia Việt Nam Tầng 3, tòa tháp Ngôi Sao, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu 
Giấy, Hà Nội

Hội có tính 
chất đặc thù

355 Hội Phổ biến và Tham vấn pháp luật Việt 
Nam

Phòng 206, chung cư nhà A4, Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà 
Nội

356 Liên đoàn Luật sư Việt Nam Tầng 1 -  2 nhà CT13B khu đô thị Nam Thăng Long, Võ Chí 
Công, Hà Nội

Tương 
đương Hội 
có tính chất 
đặc thù

XV Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của hội (66 hội)

357 Câu lạc bộ giao lưu văn hóa Việt -  Trung Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Trần Hưng Đạo, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội
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Chi hội Hiệp hội Du lịch Châu A -  Thái 
Bình Dương tại Việt Nam____________ Tổng cục Du lịch, số 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hiệp hội Câu cá thê thao Việt Nam Số 36 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội

Lầu 2, Phòng 2.25, chung cư Galaxy 9, số 9 Nguyễn Khoái, 
Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh______________Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam

Hiệp hội Du lịch Đồng Băng Sông Cửu 
Long______________________________

Số 31 Phan Đình Phùng, phường Tân An, Quận Ninh Kiều, 
thành phố Cần Thơ

Hiệp hội Du lịch Việt Nam Tầng 1, nhà K, khách sạn La Thành, số 226 Vạn Phúc, Ba Đình, 
Hà Nội

Hiệp hội Golf Việt Nam Số 36 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội

Văn phòng Cogo, tầng 4, số 3 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà 
NộiHiệp hội Ô tô Thê thao Việt Nam

Hiệp hội Paralympic Việt Nam Số 36 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội

Hiệp hội Phát hành và Phổ biên phim Việt 
Nam Số nhà 41, ngõ 151 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam Số 361 Trường Chinh, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Phòng 2409, toà nhà HH2 Băc Hà, Tố Hữu, Nhân Chính, Thanh 
Xuân, Hà NộiHiệp hội Quyền sao chép Việt Nam

Hiệp hội Tác giả phi hư cấu Việt Nam

Hiệp hội Thê thao Bridge và Poker Việt 
Nam

Phòng 213, Lô D2, khu đô thị Nghĩa Đô, tổ 55 phường Dịch 
Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Tháp 222, 222 đường Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh

Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật 
Việt Nam

Hiệp hội Thê thao dưới nước Việt Nam Số 36 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội

Tầng 2, số 4, ngõ 18 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội
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Số 170 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ 
Chí MinhHiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam

Hiệp hội Văn hóa Du lịch công đoàn Việt 
Nam

Phòng 303, khách sạn Công đoàn, số 14 Trần Bình Trọng, Trần 
Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội____________________________

Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt 
Nam Phòng 902, số 185 Giảng Võ, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Hội Bảo vệ quyền của Nghệ sĩ biêu diễn âm 
nhạc Việt Nam Số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và 
Phim truyền hình Việt Nam___________ Số 18 Lê Văn Linh, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hội Di sản văn hoá Việt Nam Số 19 Ngọc Hà, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Hội Điện ảnh Việt Nam Số 51 Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hội Giao lưu văn hoá Việt Nam -  Nhật Bản Số 15 ngõ Núi Trúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Hội Khoa học thể dục thể thao Việt Nam Số 141 Nguyễn Thái Học, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Hội Kiều học Việt Nam Số 14 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Số 148 - 150 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố 
Hồ Chí MinhHội Kỷ lục gia Việt Nam

Ủy ban Olympic Việt Nam Số 36 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội

Hội Mỹ thuật Việt Nam Số 51 Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam Tầng 5 , tòa nhà Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt 
Nam, số 66 Nguyễn Văn Huyên, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Số 51 Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
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Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam Số 51 Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiêm, Hà Nội

Hội Người mẫu Việt Nam Công ty Cát Tiên Sa, số 5B Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh_________________________________________

Hội Nhà văn Việt Nam Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hội Nhạc sĩ Việt Nam Số 51 Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiêm, Hà Nội

Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam Số 141 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

Vụ Thư viện, Bộ  ̂Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô 
Quyền, Hoàn Kiêm, Hà Nội___________________________Hội Thư viện Việt Nam

Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ 
Chí Minh Việt Nam
Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số 
Việt Nam

Số 475 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội (trong Binh 
Đoàn 12)______________________________________________

Số 66 Nguyễn Văn Huyên, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

Tầng 3, số 66 Nguyễn Văn Huyên, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà 
NộiHội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Số 36 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội

Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Số 36 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Số 36 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Đường Lê Quang Đạo, Từ Liêm, Hà Nội

Liên đoàn Bóng ném Việt Nam Số 36 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội

Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam Phòng 302 tòa nhà X-Office, số 2 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, 
Hà Nội
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Liên đoàn Cầu lông Việt Nam Số 36 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội

Liên đoàn Cầu mây Việt Nam Số 36 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội

Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam Số 36 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội

Liên đoàn Cờ Việt Nam Số 36 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội

Liên đoàn Cử tạ - Thể hình Việt Nam Số 36 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Số 36 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội

Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam Số 36 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội

Liên đoàn Judo Việt Nam Số 2 Lê Đại Hành, Phường 4, Quận l l ,  Thành phố Hồ Chí 
Minh

Liên đoàn Quần vợt Việt Nam Số 115 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Liên đoàn Quyền anh Việt Nam Số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố 
Hồ Chí Minh hoặc số 36 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội 
Số 2 Lê Đại Hành, Phường 4, Quận l l ,  Thành phố Hồ ChíLiên đoàn Taekwondo Việt Nam Minh

Liên đoàn Thể dục Việt Nam Số 36 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội

Liên đoàn Trượt băng Việt Nam Trường Marie Curie Hà Nội, Trần Văn Lai, Mỹ Đình, Hà Nội

Liên đoàn Vật Việt Nam Số 36 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội

Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam Số 36 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội

Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam Tầng 3, Trung tâm Thương mại Chợ Hàng Da, số 1 phố Hàng
Da, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội______________________
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Số 221 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ 
Chí MinhLiên đoàn Vovinam Việt Nam

Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thê thao Việt 
Nam Số 36 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội

Liên đoàn Yoga Việt Nam Số 36 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội

Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt 
Nam Số 51 Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bộ Xây dựng quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của hội (28 hội)

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Tầng 3, Cung Triên Lãm Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng 
Quốc Gia, số 1 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch 
Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội____________________________Hiệp hội Các đô thị Việt Nam

Hiệp hội Công viên cây xanh Việt Nam 2Bis Công Trường Quốc Tê, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ 
Chí Minh

Hiệp hội Đầu tư xây dựng năng lượng Việt 
Nam Số 20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Hiệp hội Doanh nghiệp cọc bê tông phía 
Nam

R4-31 Hưng Gia 1 Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, Quận 7, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Hiệp hội Doanh nghiệp Cọc Việt Nam A2 Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 
Minh

Hiệp hội Gốm sứ xây dựng Việt Nam Ngõ 235 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam Phòng 401, tòa nhà Viglacera Exim, số 2 Hoàng Quốc Việt, 
Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội___________________________

Hiệp hội Môi trường đô thị và khu công 
nghiệp Việt Nam____________________ Số 282 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Tầng 1, tòa nhà 17T8, Khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, 
Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội_________________Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam

Hội có tính 
chất đặc thù
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Hiệp hội Quản lý và bảo trì tòa nhà Việt 
Nam Số 371 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hồ, Ba Đình, Hà Nội

Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam Tầng 5, số 42 Tô Hiến Thành, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà 
Nội

Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch
Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội / _ —'—_------------ —---—----*_

Hiệp hội Xi măng Việt Nam Số 37 Lê Đại Hành, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội (trong 
trụ sở Bộ Xây dựng)______________________________________

Hội Bê tông Việt Nam B202 - Nhà B, Viện Vật liệu xây dựng, ngõ 235 Nguyễn Trãi,
Thanh Xuân, Hà Nội____________________________________
Tầng 19, tòa nhà văn phòng Ngọc Khánh, số 1 Phạm Huy 
Thông, Ba Đình, Hà Nội________________________________Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Hội Chiếu sáng Việt Nam Số 87- 89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Hội Cơ học đất và địa kỹ thuật công trình 
Việt Nam

Phòng 416, Nhà A1, Trường Đại học Thủy lợi, số 175 Tây Sơn, 
Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội______________________________

Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt 
Nam Số 4 Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

Hội Kiến trúc sư Việt Nam Số 40 Tăng Bạt Hổ, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội Hội có tính 
chất đặc thù

Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam Số 20 Thể Giao, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hội Kỹ sư xây dựng trẻ Việt Nam Phòng 15, tầng 8, tòa nhà CT1B HD Mon, số 4 Hàm Nghi, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

Tổng hội Xây dựng Việt Nam Số 625A đường La Thành, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Hội Môi trường xây dựng Việt Nam

Hội Những nhà sản xuất nhôm thanh định 
hình phục vụ xây dựng và công nghiệp Việt 
Nam

Phòng 1, tầng 1 nhà thí nghiệm 9 tầng, Đại học Xây dựng, số 55 
Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội_______________

Tầng 4, nhà điều hành Công ty cổ phần Nhôm Việt Pháp, đường 
CN8, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Nội
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Hội Quy hoạch và phát triên đô thị Việt 
Nam

Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 Tôn Thât Thuyêt, Dịch 
Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội____________________________

Hội Tin học xây dựng Việt Nam Tầng 2, Tòa nhà Technosoft, đường Duy Tân, phường Dịch 
Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội__________________________

Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam Ngõ 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Bộ Y tế quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của hội (87 hội)

Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam
Phòng điều dưỡng - Dinh dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn, Cục 
Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tê, 138A Giảng Võ, Ba Đình, 
Hà Nội

Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam Số 595 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố
Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa_______________________________
Tầng 5, tòa nhà Tổng công ty Dược, 12 Ngô Tất Tố, Văn Miêu, 
Hà NộiHiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam

Tầng 14, Cung Trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyêt, 
phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội____________Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt nam

Hội Bác sĩ gia đình Việt Nam Trung tâm Bác sĩ gia đình, Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn 
Thất Tùng, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội_____________________

Hội Bỏng Việt Nam Viện Bỏng Quốc gia, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Hội Châm cứu Việt Nam Bệnh viện Châm cứu Trung ương, số 49 Thái Thịnh, Đống Đa, 
Hà Nội
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, số 40 Tràng Thi, Hàng Bông, 
Hoàn Kiêm, Hà NộiHội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam

Khoa Thần kinh, ̂ Bệnh viện Bạch Mai, số 78 Giải Phóng, 
Phương Đình, Đống Đa, Hà NộiHội Chống động kinh Việt Nam

Hội Da liễu Việt Nam Bệnh viện Da liễu Trung ương, số 15A Phương Mai, Đống Đa, 
Hà Nội
Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, 
Đống Đa, Hà Nội____________________________________Hội Di truyền y học Việt Nam
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Khoa Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị, số 1 
Trần Khánh Dư, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội_______

Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt 
Nam

Hội Điều dưỡng Việt Nam Tầng 9, Cung Trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch 
Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hội Dinh dưỡng Việt Nam Viện Dinh dưỡng, số 48B Tăng Bạt Hổ, Phạm Đình Hổ, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội
Số nhà 16, Ngõ 12, ngách 47 Đào Tấn, Cống Vị, Quận Ba Đình, 
Hà NộiHội Độc học Việt Nam

Hội Đông y Việt Nam Số 19 Tôn Đản, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội Hội có tính 
chất đặc thù

Hội Dược học Việt Nam A203, Tòa nhà M3-M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, 
Đống Đa, Hà Nội_____________________________________

Hội Dược liệu Việt Nam Phòng 302, nhà Y3, ngõ 135, Núi Trúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà 
Nội

Hội Gan Mật Việt Nam Số 186A Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, số 40 Tràng Thi, Hàng Bông, 
Hoàn Kiếm, Hà NộiHội Gây mê hồi sức Việt Nam

Hội Ghép tạng Việt Nam

Hội Giải phẫu bệnh - tế bào bệnh học Việt 
Nam

Bệnh viện Chợ Rẫy, số 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, 
Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

------ ------------------------------------ --- --------------------- -- ----------- 7 --------------

Trung tâm Giải phẫu tế bào, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, số 
108 Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
Phòng 401, tầng 4, số 23A phố Cự Lộc, Quận Thanh Xuân, Hà 
Nội

Hội Giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng 
đồng Việt Nam_____________________

Hội Hành nghề Y tư nhân Việt Nam Số 40 Trường Chinh, Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên 
Huế

Hội Hậu môn trực tràng Việt Nam Số 138 B4 Khu đô thị Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm Sàng 
Việt Nam Số 67 Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội
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Hội Hình thái học Việt Nam Bộ môn Giải phẫu, Học viện Quân y, Hà Đông, Hà Nội

Hội Hô hấp Việt Nam Bệnh viện Bạch Mai, số 78 Giải Phóng, Phương Đình, Đống 
Đa, Hà Nội
Chung cư Bộ Kê hoạch và Đầu tư, Cầu thang C11-1 Đông 
Quan, Cầu Giấy, Hà Nội_____________________________Hội Hóa sinh Y học

Hội Hồi sức - Cấp cứu và chống độc Việt 
Nam

Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, số 78 Đường Giải 
Phóng, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội

Hội Huyêt học Truyền máu Việt Nam Viện Huyêt học - Truyền máu Trung ương, Phạm Văn Bạch, 
Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội____________________________

Hội Kê hoạch hóa gia đình Việt Nam Số 2 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Hội Khoa học kinh tê y tê Việt Nam Tóa nhà A, Bộ Y tê, số 138A Giang Võ, Ba Đình, Hà Nội

Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn thực phẩm 
Việt Nam

Phòng 505 Cục An toàn thực phẩm, ngõ 135 phố Núi Trúc, Ba 
Đình, Hà Nội

Hội Khoa học tiêu hoá Việt Nam Số 182 Lò Đúc, Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tổng hội Y học Việt Nam Số 68A Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiêm, Hà Nội

Số 3, lô 06, dự án nhà ở Nam Thăng, ngõ 67 Phùng Khoang, 
Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội______________________

Hội có tính 
chất đặc thù

Hội Nam y Việt Nam

Hội Ngoại khoa Việt Nam Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 40 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn 
Kiêm, Hà Nội
Viện Đái tháo đường và rối loạn chuyên hóa, Trường Đại học Y 
Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

Hội Người Giáo dục bệnh Đái tháo đường 
Việt Nam

Hội Nhãn khoa Việt Nam Bệnh viện Mắt Tung ương, số 85 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà 
Nội

Hội Nhi khoa Việt Nam Bệnh viện Nhi Trung ương, số 18, ngõ 879 La Thành, Láng 
Thượng, Đống Đa, Hà Nội_____________________________



35

492 Hội Nội khoa Việt Nam Bệnh viện Bạch Mai, số 78 Giải Phóng, Phương Đình, Đống 
Đa, Hà Nội

493 Hội Nội tiết -  đái tháo đường Việt Nam Khoa Nội tổng hợp -  Lão khoa, Bệnh viện Trung ương Huế, số 
16 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

494 Hội Nữ hộ sinh Việt Nam Số 29 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa 
Thiên Huế

495 Hội Pháp y học Việt Nam Viện Pháp Y Quốc gia, số 41 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại 
Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

496 Hội Phẫu thuật chỉnh hình trẻ em Việt Nam Bệnh viện Đa khoa Hồng Pháp, số 219 Lê Duẩn, Nguyễn Du, 
Đống Đa, Hà Nội

497 Hội Phẫu thuật Cột sống Việt Nam Phòng 406, tầng 4, nhà B3 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, số 40 
Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

498 Hội Phẫu thuật nhi Việt Nam Bệnh viện Nhi Trung ương, số 18/879 đường La Thành, Láng 
Thượng, Đống Đa, Hà Nội

499 Hội Phẫu thuật Nội soi và Nội soi Việt Nam Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, số 40 Tràng Thi, Hàng Bông, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội

500 Hội Phẫu thuật nụ cười Việt Nam Khoa Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình, Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108, số 1 Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội

501 Hội Phẫu thuật thần kinh Việt Nam Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, số 
40 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

502 Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực 
Việt Nam

Trung tâm Tim Mạch - Bệnh viện E, 87-89 Trần Cung, Cầu 
Giấy, Hà Nội

503 Hội Phổi Việt Nam Bệnh viện Phổi Trung ương, 463 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, 
Hà Nội

504 Hội Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, tòa nhà lô D20, ngõ 8 
Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

505 Hội Phòng trừ côn trùng Việt Nam Số 1 phố Yec Xanh, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

506 Hội Phòng, chống HIV/AIDS trong cộng 
đồng doanh nghiệp Việt Nam

Tầng 5, tòa nhà Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, 
số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
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Hội Phòng, chống tai biên mạch máu não 
Việt Nam

Lầu 3, Bệnh viện Nhân dân 115, Nguyễn Tri Phương Quận 10, 
Thành phố Hồ Chí Minh_________________________________

Hội Phụ Sản Việt Nam Phòng Nghiên cứu khoa học, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, số 
43 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiêm, Hà Nội

Hội Phục hồi chức năng Việt Nam Khoa Phục hồi chức năng -  Bệnh viện Bạch Mai, số 78 Đường 
Giải Phóng, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội
Nhà Y1, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 144 Xuân Thủy, Cầu 
Giấy, Hà Nội________________________________________Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam

Hội Rối loạn đông máu di truyền Việt Nam Viện Huyêt học - Truyền máu Trung ương, phố Phạm Văn 
Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội______________________________

Hội Sinh lý học Việt Nam Số 141 Nguyễn Thái Học, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Hội Tai Mũi Họng Việt Nam Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hô Chí Minh, số 155B 
Trần Quốc Thảo, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh ---------- -—“■*--- ”—■--------------------------------- ----■—-----

Hội Tâm lý trị liệu Việt Nam Trường Mầm Non Thăng Long Kidsmart, Lô NT1, Khu đô thị 
mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Bệnh viên Tâm thần Trung ương 1, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội___________________________________________Hội Tâm thần học Việt Nam

Hội Tan máu bẩm sinh Việt Nam Viện Huyêt học - Truyền máu Việt Nam, Phạm Văn Bạch, Yên 
Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội----------  V-------- ----—--------
Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, 
Đống Đa, Hà NộiHội Thần kinh học Việt Nam

Hội Thận - Tiêt niệu, Lọc máu và ghép thận 
trẻ em Việt Nam

Tầng 5, nhà D, Bệnh viện Nhi Trung ương, 18/879 Đê La 
Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Hội Thấp khớp học Việt Nam Khoa Khớp, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 Giải Phóng, Đống Đa, 
Hà Nội

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Số 60 Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiêm, Hà Nội

Hội Thiêt bị y tê Việt Nam 1/89 Lương Đình Của, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
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Hội Tiết chế dinh dưỡng Việt Nam Số 48B Tăng Bạt Hổ, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hội Tiết niệu thận học Việt Nam Bệnh viện Bình Dân, 371 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh_______________________________

Hội Tim mạch học Việt Nam Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai, số 78 Giải Phóng, 
Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội______________________

Hội Truyền nhiễm Việt Nam Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung ương, số 78 Giải Phóng, 
Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội

Hội Ung thư Việt Nam

Hội Vận động hiên mô, bộ phận cơ thê 
người Việt Nam____________________

Tầng 2, Nhà A, Bệnh viện K Trung ương, số 43 Quán Sứ, Hàng
Bông, Hoàn Kiêm, Hà Nội_____ __________________________
Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thê người, số 
40 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiêm, Hà Nội_______________

Hội Vật lý trị liệu Việt Nam Số 219 Lê Duẩn, Nguyễn Du, Đống Đa, Hà Nội

Hội Y học biển Việt Nam Viện Y học Biển Việt Nam, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Kênh 
Dương, Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Hội Y học chăm sóc giảm nhẹ Việt Nam Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, 215 Hồng 
Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, số 1 Yersin, Kim Mã, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội___________________________________________Hội Y học dự phòng Việt Nam

Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam Trường Cao đăng Y tế Lâm Đồng, số 16 đường Ngô Quyền, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Hội Y học Giới tính Việt Nam Trung Tâm Nam Học, Bệnh Viện Hữu nghị Việt Đức, số 40 
Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, số 1B Yersin, Hai 
Bà Trưng, Hà NộiHội Y học Lao động Việt Nam

Hội Y học pháp ngữ Việt Nam Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Kim Liên, 
Đống Đa, Hà Nội

Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, số 78 Giải Phóng, 
Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội______________________
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537 Hội Y tê công cộng Việt Nam Trường Đại học Y tê công cộng, số 138 Giảng Võ, Kim Mã, Ba 
Đình, Hà Nội

XVIII Ngân hàng Nhà nước quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của hội (5 hội)

538 Hiệp hội Cho thuê tài chính Tầng 2, Tòa nhà Vinatea, số 46 Tăng Bạt Hổ, Phạm Đình Hổ, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội

539 Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam Tầng 4, số 1, ngõ 192 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

540 Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Số 193 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

541 Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam Lô S2, tầng 12A, tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, 
Từ Liêm, Hà Nội

542 Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam Phòng 568, Cung Trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyêt, 
Dịch Vọng Hậu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

XIX Ủy ban Dân tộc quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của hội (1 hội)

543 Hội Hỗ trợ phát triển kinh tê miền núi Số 298 phố Trần Điền, Khu đô thị mới Định Công, Phường 
Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

TỔNG SỐ: 543 HỘI
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(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNVngày tháng năm 2020 của Bộ Nội vụ)

STT BỘ, NGÀNH/ TÊN QUỸ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ GHI
CHÚ

I Bộ Công an quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của quỹ (1 quỹ)

1 Quỹ Nghĩa tình đồng đội công an nhân dân Số 47 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

II Bộ Công Thương quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của quỹ (1 quỹ)

2 Quỹ Chống hàng giả Số 59 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

III Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của quỹ (11 quỹ)

3 Quỹ Hạt giống Việt Số 71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

4 Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông 
Việt Nam

Tầng 3, số 12-14 Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà 
Nội

5 Quỹ Hỗ trợ Giáo dục đào tạo Bảo Sơn Số 50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

6
Quỹ Hỗ trợ tài năng sinh viên ngành xây 
dựng Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

7 Quỹ Hỗ trợ và Phát triên sinh viên Việt 
Nam Số 64 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

8 Quỹ Hoa mặt trời Tầng 9, tòa nhà Sun City, số 13 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội
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10

11

12

13

IV

14

V

15

16

VI

17

18

19

20

2

Quỹ Học bổng thắp sáng niềm tin Số 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Quỹ Khuyến học sữa đậu nành Việt Nam Số 2 Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, 
tỉnh Quảng Ngãi
Tầng 13, Cung Trí thức thành phố, số 1 Tôn Thât Thuyết, Dịch Vọng 
Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội________________________________________Quỹ Khuyến học Việt Nam

Quỹ Khuyến học Vinacam Số 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 
Minh

Quỹ Toyota Việt Nam Tầng 8, Tòa nhà Lotte, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Bộ Giao thông Vận tải quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của quỹ (1 quỹ)

Quỹ Nam phương Số nhà 200 đường Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 
Minh

Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của quỹ (2 quỹ)

Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp Khoa học 
và công nghệ Việt Nam________________

Phòng 1242, Tầng 12, Tòa nhà Petro Việt Nam, số 1- 5 Lê Duân, 
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh__________

Quỹ Phát triển sử học Việt Nam Số 216 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của quỹ (32 quỹ)

Quỹ An toàn giao thông và Phát triển cộng 
đồng

Số 64 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 
Minh

Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da 
cam/Dioxin Việt Nam 82 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người
cao tuổi Việt Nam 12 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội

Quỹ Chia sẻ tình thương 22A Đường số 7, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

3

Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Quỹ Hiểu về trái tim Lầu 6, 164 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí MinhV------- —---------------——----------
Tầng 18, tòa nhà Kim khí Thăng Long (TMC Building), số 1 Lương 
Yên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội______________________________

Quỹ Hỗ trợ chương trình an sinh xã hội 
Việt Nam
Quỹ Hỗ trợ gia đình thu nhập thấp phát 
triển kinh tế

Phòng 304 Khu thương mại Văn phòng, chung cư Học viện Quốc 
phòng, Phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp Số 82 - 84 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, Quận 1,Thành phố Hồ 
Chí Minh
Số nhà 133, Đường 10, phường Phước Bình, Quận 9, Thành phố Hồ 
Chí MinhQuỹ Hỗ trợ nhân đạo Sen Hồng -  Việt Nam

Quỹ Hỗ trợ phát triển sinh kế vì cộng đồng Tầng 2 Tòa nhà 25T2, khu đô thị Đông Nam, Trần Duy Hưng, Trung 
Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội________________________________________

Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nông thôn Việt Nam Số 7, ngách 3, ngõ 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Quỹ Hoa hòa bình Số 449/34 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí 
Minh

Quỹ Hợp tác và phát triển Số 6, ngõ 292 Nghi Tàm, Hà Nội

Quỹ Hy vọng

Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt 
Nam

Tầng 5, tòa nhà FPT, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu 
Giấy, Hà Nội_____________________________________________

35 Đường Hồ Mễ Trì, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Quỹ Nhân ái người cao tuổi Tổ 14, phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội

Quỹ Tấm lòng Việt Số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

Quỹ Thiện Tâm Tòa nhà Văn phòng Symphony, đường Chu Huy Mân, Khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

VII

49
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Lầu trệt Toà nhà Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Long, số 185 Điện 
Biên Phù, phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí MinhQuỹ Tình thương Việt

Số 736 Điện Biên Phù, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 
MinhQuỹ Trái tim Hùng Hậu

Quỹ Trái tim vàng Việt Nam Số 298 phố Trần Điền, khu đô thị mới Định Công, phường Định 
Công, Hoàng Mai, Hà Nội_________________________________

Quỹ Trò nghèo vùng cao Số 6, ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Quỹ Từ thiện Bông Sen Tầng 5, số 7-9-11 Mai Thị Lựu, phường Đakao, Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh

Quỹ Từ thiện cộng đồng người sử dụng 
Internet

Tầng 14, Flamington, số 182 Lê Đại Hành, phường 15, Quận 11, 
Thành phố Hồ Chí Minh___________________________________

Quỹ Từ thiện Gia An P106, B9, Tập thể Kim Ngưu, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

85/37 Bis Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh___________________________________________Quỹ Từ thiện Ngã ba Đồng Lộc

Quỹ Từ thiện Sông Thu Số 56 Lê Đình Dương, Phúc Linh, Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp Số 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, P11, Phú nhuận, Thành phố Hồ Chí 
Minh

Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam Số 435 phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà 
Nội

Quỹ Xã hội từ thiện công đoàn giao thông 
vận tải Việt Nam Số 1B Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Bộ Ngoại giao quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của quỹ (2 quỹ)

Quỹ Hỗ trợ đối ngoại nhân dân Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
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50 Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông Học Viện ngoại giao, Học Viện ngoại giao, số 69 Chùa Láng, Phường 
Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

VIII Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của quỹ (2 quỹ)

51 Quỹ Mái âm hạnh phúc Số 21, NV12, Khu đô thị mới Bắc Quốc Lộ 32, thị trân Trạm Trôi, 
huyện Hoài Đức, Hà Nội

52 Quỹ Hỗ trợ phát triển thanh niên Tầng 19 Tòa nhà văn phòng Gelex, số 52 Lê Đại Hành, phường Lê 
Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

IX Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của quỹ (3 quỹ)

53 Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai Số 25 Nguyễn Du, Thạch Thang, Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

54 Quỹ Khởi nghiệp xanh Việt Nam Số 15 Tú Xương, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

55 Quỹ Nhân đạo nghề cá Việt Nam Số 12/20 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

X Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của quỹ (3 quỹ)

56 Quỹ Hành trình xanh Tầng 1, số 28C - 28D phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm,
Hà Nội

57 Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu và bảo tồn Đồng 
bằng Sông Cửu Long Khu II, Đường 3/2, phường Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

58 Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt 
Nam Số 61, ngõ 12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

X I Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của quỹ (6 quỹ)

59 Quỹ Đầu tư và phát triển tài năng bóng đá 
Việt Nam Thôn Sở Đông, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, Hưng Yên

60 Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt 
Nam Số 19 Ngọc Hà, Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội
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61 Quỹ Hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật 
Việt Nam Số 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

62 Quỹ Hỗ trợ vận động viên thê thao Việt 
Nam Số 15AV Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

63 Quỹ Học bổng và văn hóa Việt Nam 
Kumho Asiana

Phòng 603, tầng 6, tòa nhà Trần Phú, 17 Dương Đình Nghệ, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

64 Quỹ Văn hiến Việt Nam C18-TT6 Khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

XII Bộ Xây dựng quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của quỹ (1 quỹ)

65 Quỹ Hỗ trợ cộng đồng sống bền vững Số 62 Vũ Tông Phan, An phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

X III Bộ Y tế quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của quỹ (7 quỹ)

66
Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - ngày mai 
tươi sáng Bệnh viện K Trung ương, số 43 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

67 Quỹ Hỗ trợ bệnh nhi Việt Nam Tầng 4, 182 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh

68
Quỹ Hỗ trợ người bệnh chiến thăng bệnh 
lao

Tầng 1, Nhà K, Bệnh viện Phổi Trung ương, số 463 đường Hoàng 
Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

69 Quỹ Hỗ trợ y tế - giáo dục Việt Nam 216 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

70 Quỹ Từ thiện sức khỏe là số 1 32/2 Thống Nhất, Phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 
Minh.

71 Quỹ Vì sức khỏe tim mạch Việt Nam Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 Giải Phóng, Phương 
Mai, Đống Đa, Hà Nội

72 Quỹ Vì tầm vóc Việt Phòng 401, số 60 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

TỔNG: 72 QUỸ


